
THỰC ĐƠN MẪU GIÁO, TUẦN IV THÁNG 6/2025

Ngày 23/6/2025 đến ngày 27/6/2025

THỨ 

/NGÀY
ĂN SÁNG

SỮA

SÁNG

ĂN TRƯA

ĂN CHIỀU

PHỤ CHIỀU
CƠM MÓN MẶN

MÓN XÀO

( HẤP )

MÓN 

CANH

TRÁNG 

MIỆNG

2

23/6
Nui thịt bò 

Sữa bột 

Ellac Multi 
Cơm trắng Trứng chiên Bí đỏ xào

Tôm cải 

bó xôi 
Dưa hấu

Cháo tim đậu xanh

+ Sữa bột Ellac 

Multi

3

24/6
Bún riêu

Sữa bột 

Ellac Multi 
Cơm trắng

Sườn đậu hà 

lan

Khoai lang 

chiên

Thịt bò 

thơm cà

Nước 

cam 

Bánh canh cá bã trầu

+ Sữa bột Ellac 

Multi

4

25/6

Cháo sườn 

đậu ngự

Sữa bột 

Ellac Multi 
Cơm trắng Cá thu kho tộ Bắp mỹ hấp

Thịt heo 

bí đỏ
Chuối 

Nui nấu tôm

+ Sữa bột Ellac 

Multi

5

26/6

Bò kho bánh 

mỳ 

Sữa bột 

Ellac Multi 

Cơm thịt 

xíu
Dưa leo

Tôm rau 

dền đỏ  Sữa chua 

Súp gà nấu bắp

+ Sữa bột Ellac 

Multi

6

27/6

Bánh canh 

tôm

Sữa bột 

Ellac Multi 
Mỳ Quảng gà Yakult

Cháo cá bớp cà rốt

+ Sữa bột Ellac

Multi



THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ, TUẦN IV THÁNG 6/2025

Ngày 23/6/2025 đến ngày 27/6/2025

THỨ 

/NGÀY
ĂN SÁNG

SỮA

SÁNG

ĂN TRƯA

ĂN CHIỀU

PHỤ CHIỀU
CƠM MÓN MẶN MÓN CANH

TRÁNG 

MIỆNG

2

23/6
Nui thịt bò 

Sữa bột 

Ellac Multi 
Cơm trắng Trứng chiên Tôm cải bó xôi Dưa hấu

Sữa bột Ellac Multi            

+ Cháo tim đậu xanh

3

24/6
Bún riêu

Sữa bột 

Ellac Multi 
Cơm trắng

Sườn đậu hà 

lan

Thịt bò thơm 

cà
Nước cam 

Sữa bột Ellac Multi 

+ Bánh canh cá bã 

trầu

4

25/6

Cháo sườn 

đậu ngự

Sữa bột 

Ellac Multi 
Cơm trắng Cá thu kho tộ Thịt heo bí đỏ Chuối 

Sữa bột Ellac Multi

+ Nui nấu tôm

5

26/6

Bò kho bánh 

mỳ 

Sữa bột 

Ellac Multi 
Cơm thịt xíu

Tôm rau dền 

đỏ  Sữa chua 
Sữa bột Ellac Multi   

+ Súp gà nấu bắp

6

27/6

Bánh canh 

tôm

Sữa bột 

Ellac Multi 
Mỳ Quảng gà Yakult

+ Sữa bột Ellac

Multi Cháo cá bớp

cà rốt


